Bài 1: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ
Thời gian thực hiện: 2 tiết

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e); điện tích, khối lượng mỗi loại hạt).
- So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động và tích cực tìm hiểu về thành phần của nguyên tử.
- Giao tiếp hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về thành phần của nguyên tử               (các loại hạt cơ bản tạo nên hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử, điện tích và khối lượng mỗi loại hạt); Hoạt động nhóm một cách hiệu qủa theo đúng yêu cầu của giáo viên, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ học tập
* Năng lực hóa học
- Nhận thức hóa học: Nêu được thành phần của nguyên tử (các loại hạt cơ bản tạo nên hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử, điện tích và khối lượng mỗi loại hạt).
- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: Nêu và giải thích được các thí nghiệm tìm ra thành phần nguyên tử.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước của nguyên tử.
3. Phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên (GV)
- Một số câu chuyện về sự phát minh ra hạt electron, proton, neutron; Sự so sánh kích thước và khối lượng của hạt nhân với nguyên tử…
- Có thể chuẩn bị thí nghiệm “tia âm cực” bởi thiết bị vật lí.
- Tranh ảnh và các video liên quan đến nguyên tử.
2. Học sinh (HS)
- Chuẩn bị theo các yêu cầu của GV.
- Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
- Bút mực viết bảng.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Huy động các kiến thức đã được học ở lớp dưới, tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới.
- Tìm hiểu các thông tin cơ bản về thành phần của nguyên tử thông qua trò chơi “AI NHANH HƠN”.
b. Nội dung: Tái hiện các kiến thức về thành phần của nguyên tử đã được học.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nội dung trong PHT. 
d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động trải nghiệm ở nhà 
- Hướng dẫn HS xem lại kiến thức đã học
- Các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu KWL. 
Dự kiến một số khó khăn vướng mắc của học sinh: GV gợi ý một số thông tin trước cho HS trong quá trình hoàn thành phiếu KWL
+ Thuật ngữ nguyên tử xuất hiện vào khoảng thời gian nào? Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ đó? 
+ Quan điểm của Đê-mô-crit về nguyên tử? Theo em quan điểm đó của Đê-mô-crit đã đúng hoàn toàn chưa? 
+ Hãy định nghĩa chính xác nguyên tử là gì? Thành phần cấu tạo của nguyên tử?
Hoạt động ở lớp
- GV cho HS quan sát video thí nghiệm
+ Mô phỏng thí nghiệm tạo ra tia âm cực của nhà bác học người Anh Tom-xơn vào năm 1897. 
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+ Mô phỏng thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử của nhà bác học Rơ-dơ-pho vào năm 1911. 
                                  [image: ] 
- Hoạt động nhóm: HS hoàn thành phiếu học tập số 1. 
- Hoạt động chung cả lớp: Mời một số nhóm lên báo cáo; nhóm khác bổ sung.	
II.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử
a. Mục tiêu: Sự tìm ra electron, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. 
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp làm việc với tài liệu, sách giáo khoa, tương tác với các câu hỏi vấn đáp tìm tòi của giáo viên, hoạt động nhóm, cá nhân.
c. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Tìm hiểu thành phần nguyên tử gồm
+ Electron: Sự tìm ra electron, khối lượng và điện tích của electron
+ Hạt nhân nguyên tử: sự tìm ra hạt nhân nguyên tử,câu tạo của hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton và hạt notron.
- Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu SGK, tiếp tục hoàn chỉnh các câu hỏi trong PHT
- Hoạt động nhóm: Trao đổi, giải thích cụ thể các kết quả thí nghiệm. 
- Hoạt động cả lớp: Mời đại diện nhóm trình bày, cả lớp hoàn chỉnh phần kiến thức. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm hoàn thành các phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu hỏi 1. Nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? 
Câu hỏi 2. Từ các mô hình thí nghiệm, các em rút ra kết luận về: 
a. Sự tìm ra electron. 
b. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử. 
Câu hỏi 3. Cho biết các hạt cấu tạo nên nguyên tử, khối lượng và điện tích của các loại hạt đó.


Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
d. Sản phẩm: HS tóm lược kiến thức ghi vào vở, hoàn thành nội dung học tập.
	1. Sự tìm ra electron
- Năm 1897, Tôm-xơn nhà bác học Anh, khi nghiên cứu ra hiện tượng phóng điện trong khí loãng đã phát hiện ra tia âm cực mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích âm gọi là electron (kí hiệu bằng chữ e).
2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử, proton, notron.
* Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
- Năm 1911, Rơ-dơ-pho nhà vật lí người Anh và các cộng sự đã tìm ra hạt nhân nguyên tử. Đó là hạt mang điện tích dương và có kích thước nhỏ bé so với kích thước của nguyên tử, nằm ở tâm nguyên tử. 
* Sự tìm ra hạt proton
- Năm 1918, Rơ-dơ-pho phát hiện ra một loại hạt mang điện tích dương gọi là proton (kí hiệu bằng chữ p)
* Sự tìm ra hạt notron
- Năm 1932, Chat-uych cộng tác viên của Rơ-dơ-pho đã phát hiện ra một loại hạt mới có khối lượng xấp xỉ khối lượng của proton, nhưng không mang điện, được gọi là hạt nơtron (kí hiệu bằng chữ n). 

3. Cấu tạo của nguyên tử
	

NGUYÊN TỬ
	
Lớp vỏ
	Electron
(e)
	me = 9,1094.10-31 kg
qe = -1,602.10 -19 C (kí hiệu là – eo, qui ước bằng 1-)

	
	
Hạt nhân
	Proton
(p)
	mp = 1,6726.10 -27 kg
qp = + 1,602.10 -19 C (kí hiệu eo, qui ước bằng 1+)

	
	
	Nơtron
(n)
	
mn = 1,6748.10 -27 kg  mp
qn = 0


- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử cấu tạo nên nguyên tố hóa học, đồng thời cấu tạo nên chất. 
- Vỏ nguyên tử gồm các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân.
- Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử gồm các hạt proton mang điện tích dương và nơtron không mang điện tích.
- Nguyên tử có cấu tạo rỗng. Do khối lượng của e rất nhỏ nên khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân. 


Hoạt động 2: Kích thước và khối lượng của nguyên tử
a. Mục tiêu: Xác định được kích thước và khối lượng của nguyên tử. 
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp làm việc với tài liệu, sách giáo khoa, tương tác với các câu hỏi vấn đáp tìm tòi của giáo viên, hoạt động nhóm, cá nhân.
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Tìm hiểu kích thước và khối lượng nguyên tử 
         + Kích thước
         + Khối lượng nguyên tử tính theo kg và tính theo u 
- Hoạt động cá nhân: HS nghiên cứu SGK và hoàn thành PHT số 2 
- Hoạt động nhóm: Trao đổi, thống nhất kết quả. 
- Hoạt động cả lớp: Mời đại diện nhóm trình bày, cả lớp hoàn chỉnh phần kiến thức. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm hoàn thành các phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu hỏi 4. Nguyên tử có kích thước rất nhỏ, nếu coi nguyên tử là một khối cầu thì đường kính của nó khoảng bao nhiêu? Vậy kích thước và khối lượng nguyên tử, các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử được biểu thị bằng đơn vị đo lường nào và giá trị của chúng bằng bao nhiêu? Bán kính của nguyên tử H bằng bao nhiêu?
Câu hỏi 5. Có thể dùng đơn vị gam hay kg để đo khối lượng nguyên tử được không?                        Tại sao người ta sử dụng đơn vị u (đvC)? 
Câu hỏi 6. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước khác nhau không?


Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
d. Sản phẩm: HS ghi vào vở để hoàn thành nội dung học tập. 
	II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ
1. Kích thước
Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ. Do đó, để biểu diễn kích thước của nguyên tử người ta dùng đơn vị angstron (A0) hay nanomet (nm)
1A0 = 10-10m 
1nm = 10-9m 
1nm = 10A0
2. Khối lượng
Khối lượng nguyên tử vô cùng nhỏ. Do đó, để biểu thị khối lượng của nguyên tử người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu u (đvC)

     1u = khối lượng nguyên tử cacbon đồng vị 12


    1u =  = 1,6605.10 -27kg


Hoạt động 3: Điện tích hạt nhân và số khối
a. Mục tiêu: Hiểu và xác định được điện tích hạt nhân, số khối của nguyên tử.
b. Nội dung: Trực quan, cả lớp làm việc với tài liệu, sách giáo khoa, tương tác với các câu hỏi vấn đáp tìm tòi của giáo viên, hoạt động nhóm, cá nhân.
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Nghiên cứu tài liệu, hoạt động nhóm
+ Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu SGK, tìm hiểu về điện tích của hạt nhân và số khối.
+ Hoạt động nhóm: Thảo luận trả lời phiếu học tập số 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Sau khi hoạt động cá nhân, HS tham gia hoạt động nhóm thảo luận nhóm và đưa ra kết luận dựa trên câu hỏi ở phiếu số 3. Ghi chép lại những gì học được, những ý hay của bạn.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu hỏi 7:  Điện tích của các loại hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân của các nguyên tử là bao nhiêu? Từ đó cho biết mối quan hệ giữa số proton, số điện tích hạt nhân, số đơn vị điện tích hạt nhân; mối quan hệ giữa số electron, số đơn vị điện tích hạt nhân?
Câu hỏi 8: Hãy cho biết cách xác định số khối, số khối và khối lượng của hạt nhân có khác nhau không? Tại sao nói số khối và điện tích hạt nhân là hai đai lượng đặc trưng cho                 nguyên tử?


Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
d. Sản phẩm
	III. ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ SỐ KHỐI
1. Điện tích hạt nhân (Z+)
Trong nguyên tử: Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton (Z) = số electron (E) 

2. Số khối (A)
*Ví dụ:


* Số khối là tổng số hạt proton (Z) và tổng số hạt nơtron (N) của hạt nhân.
           A = Z + N
3. Nguyên tử khối
- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.
- Vì khối lượng nguyên tử tập trung ở nhân nguyên tử nên nguyên tử khối coi như bằng số khối (Khi không cần độ chính xác)



[bookmark: _Hlk65006217]III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học về thành phần của nguyên tử; kích thước và khối lượng của nguyên tử, điện tích hạt nhân và số khối. 
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
- Mở rộng kiến thức cho HS, giúp HS tăng thêm niềm đam mê khoa học, nghiên cứu khoa học. 
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Tổ chức thực hiện
- Cho HS xây dựng sơ đồ tư duy về “Thành phần của nguyên tử”
- Hoàn thành phiếu học tập số 4.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
	A. electron và proton.		B. nơtron và electron.	
	C. proton và nơtron.		D. nơtron, electron và proton.
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện tích là
	A. electron.		B. electron và proton.	
	C. proton và nơtron.		D. nơtron và electron.
Câu 3: Tưởng tượng ta có thể phóng đại hạt nhân thành một quả bóng bàn có đường kính 4 cm thì đường kính của nguyên tử là bao nhiêu? Biết rằng đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 104 lần.	
	A. 4 m.	B. 40 m.	C. 400 m.		D. 4000 m.
Câu 4: Khối lượng của 1 proton bằng khoảng bao nhiêu lần khối lượng của electron?


	A.  lần.	B. 1836 lần.	C.  lần.		D. 1 lần.


- HS hoạt động cặp đôi hoặc trao đổi nhóm nhỏ để cùng giải quyết câu hỏi trong phiếu học tập số 4. 
- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS lên trình bày kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung. GV giúp HS nhận ra những chỗ sai sót cần chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải bài tập.
HS về nhà đọc thêm tư liệu, lịch sử tìm ra mô hình nguyên tử.
GV hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo. 
- Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu về bảo vệ phóng xạ và giáo dục bảo vệ môi trường:              đề phòng hiểm họa rò rỉ hạt nhân của các nhà máy điện nguyên tử và đề xuất xử lý chất thải trên cơ sở TCVL, TCHH của chúng.
d. Sản phẩm
+ HS xây dựng được sơ đồ tư duy về chuyên đề “Thành phần của nguyên tử”. 
+ Kết quả trả lời các câu hỏi trong PHT số 4. 
IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Mức độ nhận biết.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
	A. Các nguyên tử có cấu tạo rỗng gồm hạt nhân và vỏ electron.
	B. Tất cả các nguyên tử đều chứa đủ 3 loại hạt cơ bản proton, electron và nơtron.
	C. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi proton và nơtron.
	D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các electron.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của lớp vỏ electron.
	B. Khối lượng nguyên tử chủ yếu tập trung ở hạt nhân nguyên tử.
	C. Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.
	D. Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các hạt proton.
Câu 3: Nguyên tử vàng (Au) có 79 electron ở vỏ nguyên tử. Điện tích hạt nhân của nguyên tử vàng là
	A. +79.	B. -79.	C. -1,26.10-17C.	D. +1,26.10-17C.
Câu 4: Một nguyên tử có 12 proton và 12 nơtron trong hạt nhân. Điện tích của ion tạo thành khi nguyên tử này bị mất 2 electron là.
	A. 2+.	B. 12+.	C. 24+.	D. 10+.
Câu 5: Nguyên tử natri có 11 electron ở vỏ nguyên tử và 12 nơtron trong hạt nhân. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân và nguyên tử natri là.




	A. 1.	B.  2,1.	C. 0,92.	D.  1,1.
Mức độ thông hiểu.
Câu 6: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:
	(1) X có 26 nơtron trong hạt nhân. 
	(2) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.
	(3) X có điện tích hạt nhân là 26+. 
	(4) Khối lượng nguyên tử của X là 26u.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 7: Một nguyên tử chỉ có 1 electron ở vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử có khối lượng là 5,01.10-24 gam. Số hạt proton và hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử này lần lượt là
	A. 1 và 0.	B. 1 và 2.	C. 1 và 3.	D. 3 và 0.
Mức độ vận dụng.

Câu 8: Cho biết nguyên tử crom có khối lượng là 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28. Khối lượng riêng của nguyên tử crom là.
	A. 2,47 g/cm3.	B. 9,89 g/cm3.	C. 5,20 g/cm3.	D. 5,92 g/cm3.
Câu 9: Khối lượng riêng và khối lượng mol của canxi kim loại lần lượt là 1,55g/cm3 và 40g/mol. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Tính bán kính nguyên tử canxi.

Câu 10: Nguyên tử vàng có bán kính và khối lượng mol lần lượt là 1,44 và 197g/mol. Biết rằng khối lượng riêng của vàng kim loại là 19,36g/cm3. Hỏi các nguyên tử vàng chiếm bao nhiêu % thể tích trong tinh thể.
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